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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 21/2020/0101688110-CBPH 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T.C.T 

Địa chỉ: số 9 (tầng 1), Ngách 34/2, Ngõ 28 Nguyên Hồng, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 02437736030        Fax: 02437735863 

E-mail: tophnchemical@vnn.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0101688110 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  246/2019/ATTP-CNĐK 

Ngày cấp/Nơi cấp: 06-09-2019/ Cục An toàn thực phẩm /  Cục An toàn thực phẩm 

(đối với cơ sở thuộc đối tƣợng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT THẠCH BƠ TCT06 

2. Thành phần: Locust bean gum (Carob bean gum) (E410) 45%, Carrageenan 

(E407) 20%,   Bột konjac (E425) 10%, Xathan gum (E415) 10%,   Trisodium 

citrate (E331 (iii) 7%,   Potassium chloride (E508) 8% 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng kể từ ngày sản xuất 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đƣợc đóng bao giấy nhiều lớp, cam kết bao bì đảm bảo 

an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế 

- Quy cách đóng gói: Trọng lƣợng tịnh: 25 kg/ bao 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trƣờng hợp thuê cơ sở sản xuất): 

Sản xuất tại: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

T.C.T 
Địa chỉ sản xuất: Số 19, ngách 379/42 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng Liễu Giai, Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 
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BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

1. Sản phẩm: PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT THẠCH BƠ TCT06 

2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI T.C.T 

Địa chỉ sản xuất: Số 19, ngách 379/42 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng Liễu Giai, Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 02437736030                      Fax: 02437735863 

3. Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bào chế: Dạng bột 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Mùi vị: Mùi vị đặc trƣng của sản phẩm. Không có mùi ôi mốc 

4. Thành phần cấu tạo: Locust bean gum (Carob bean gum) (E410) 45%, Carrageenan (E407) 

20%,   Bột konjac (E425) 10%, Xathan gum (E415) 10%,   Trisodium citrate (E331 (iii) 7%,   

Potassium chloride (E508) 8% 

5. Chỉ tiêu chất lƣợng chủ yếu 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính   Mức tối đa 

1.  pH - 6.6 ± 20% 

2.  Độ ẩm % 10.73 ± 20% 

3.  Tro sulfat % 20.58 ± 20% 

 

6. Chỉ tiêu an toàn 

6.1 Giới hạn về vi sinh vật  

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính   Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10000 

2 E.coli     /g 10 

3 Samonella /25g 10 

4 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc  CFU/g        100 

6.2 Giới hạn về kim loại nặng 

   CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI T.C.T 

Địa chỉ:  số 9 (tầng 1), Ngách 34/2, Ngõ 28 Nguyên Hồng, 

Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

Số: 02/2020/TCSP-

BOTTHACHBOTCT06 
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STT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Chì Mg/kg 3,0 

  7. Hƣớng dẫn sử dụng: 

- Công dụng:  dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm 

- Hƣớng dẫn sử dụng: Đối tƣợng chung của các phụ gia thành phần và hàm lƣợng sử dụng 

không vƣợt quá giới hạn tối đa của từng phụ gia thành phần theo hƣớng dẫn của văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-BYT về hƣớng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm 

- Cảnh báo: Sản phẩm này có thể gây kích ứng nhất định cho mắt và da, xin chú ý. Nếu không 

may tiếp xúc với sản phẩm, xin nhanh chóng rửa kỹ bằng nƣớc sạch, nếu vẫn thấy khó chịu, hãy 

đến bệnh viện ngay 

- Không sử dụng khi hết hạn 

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đƣợc đóng bao giấy nhiều lớp, cam kết bao bì đảm bảo an toàn 

thực phẩm theo quy định của Bộ y tế 

- Quy cách đóng gói: Trọng lƣợng tịnh: 25 kg/ bao 

9. Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất 

10. Hƣớng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dƣới 30 độ C. 

                                                      Hà Nội, ngày 24 tháng 05  năm 2020 
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                                                                                       ĐẠI DIỆN 

 

PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT THẠCH BƠ TCT06 

(Dùng cho thực phẩm) 

Thành phần cấu tạo :  Locust bean gum (Carob bean gum) (E410) 45%, Carrageenan (E407) 20%,   

Bột konjac (E425) 10%, Xathan gum (E415) 10%,   Trisodium citrate (E331 (iii) 7%,   Potassium 

chloride (E508) 8% 

Công dụng: dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm 

Hướng dẫn sử dụng: Đối tƣợng chung của các phụ gia thành phần và hàm lƣợng sử dụng không vƣợt 

quá giới hạn tối đa của từng phụ gia thành phần theo hƣớng dẫn của văn bản hợp nhất số 02/VBHN-

BYT về hƣớng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm 

Cảnh báo: Sản phẩm này có thể gây kích ứng nhất định cho mắt và da, xin chú ý. Nếu không may 

tiếp xúc với sản phẩm, xin nhanh chóng rửa kỹ bằng nƣớc sạch, nếu vẫn thấy khó chịu, hãy đến bệnh 

viện ngay 

- Không sử dụng khi hết hạn 

Thời hạn sử dụng:  

- Ngày sản xuất: 18/05/2020 

- Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời 

Trọng lượng tịnh: 25 kg/ bao 

Xuất xứ: Việt Nam 

Sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI T.C.T  

Địa chỉ trụ sở chính: số 9 (tầng 1), Ngách 34/2, Ngõ 28 Nguyên Hồng, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội. 

Sản xuất tại: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI T.C.T 

Địa chỉ sản xuất: Số 19, ngách 379/42 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng Liễu Giai, Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

Điện thoại: 02437736030                      Fax: 02437735863 

. 
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